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ĐỀ THI HỌC KỲ I
Năm học: 2023 - 2024
Môn: Ngữ Văn 8 
Thời gian: 90 phút
(Đề thi gồm 03 trang)Mã đề: 001


Họ và tên học sinh: ………………………………………………Số báo danh: …………………
I. ĐỌC - HIỂU (6 điểm): Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
Thế giới ra sao nếu không có cây xanh?
Trong một năm, một cây ra lá khi trưởng thành sẽ sản sinh ra ngày càng nhiều oxi, đủ cho 10 người thở. Ai cũng biết tầm quan trọng, sự thiết yếu của oxi đối với cuộc sống của con người. Nhưng đó chỉ là yếu tố cần. Yếu tố đủ cho sự sống bao gồm nhiệt độ, khí hậu, không khí trong lành... cũng phụ thuộc lớn vào mật độ cây xanh trên thế giới. Tuy nhiên, rừng của chúng ta đang ngày càng mất đi. Ước tính có khoảng hàng chục triệu hecta rừng biến mất mỗi năm. Nạn phá rừng xảy ra do tình trạng gia tăng dân số và nhu cầu sản xuất nông nghiệp, công nghiệp ngày một nhiều. Con người đã chặt hạ cây cối để lấy chỗ cho sự phát triển mới.
Một trong những vai trò quan trọng nhất của cây xanh là làm mát, điều hoà không khí. Hệ thực vật trên Trái Đất đã khiến cuộc sống của chúng ta dễ chịu hơn, nhất là việc cung cấp bóng râm trong những ngày oi nóng. Có một điều không ai phủ nhận là sự tồn tại của cây xanh ảnh hưởng tới khí hậu Trái Đất. Dù không tạo ra tuyết trong ngày nắng nóng nhưng có cây xanh là có sự khác biệt. Khí hậu Trái Đất đang dần tăng 1 – 1,5°C trong thế kỉ qua, một phần nguyên nhân từ sự sụt giảm diện tích rừng trên toàn cầu.
Mỗi bộ phận của cây xanh, từ rễ đến lá đều có tác động đến khí hậu. Lá cây giúp điều hoà, làm mát không khí qua quá trình thoát hơi nước, giúp tăng độ ẩm trong không khí. Với mắt người, thoát hơi nước ở cây là các quá trình vô hình, nhưng theo điều tra địa chất của Mỹ một cây sồi lớn có khả năng vận chuyển khoảng 40 000 gallon (hơn 151 000 lít) nước vào bầu khí quyển trong vòng một năm. Quá trình này cực kì hữu ích trong việc giảm mưa bão vì nó trả lại độ ẩm cho bầu khí quyển. Nhờ khả năng điều hoà, làm mát không khí mà ở những khu vực có cây xanh thì cư dân giảm thiểu được nhu cầu sử dụng năng lượng. Xung quanh các toà nhà, văn phòng thường trồng cây xanh như một chiến lược tạo bóng mát cho ngày hè cũng như cản gió lạnh vào mùa đông. Cây xanh có tác dụng hấp thụ bớt lượng nhiệt phát sinh từ các hoạt động của đô thị (xe cộ, giao thông, điều hoà nhiệt độ, máy làm mát). Trồng cây xanh được biết đến là giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn sự nóng dần lên của Trái Đất.
Cây cối luôn được ví là “lá phổi xanh”. Lá cây giúp che chắn các thành phần bụi bẩn, độc hại có trong không khí. Nếu không có cây xanh che bụi và các chất ô nhiễm, con người sẽ khó thở và mắc nhiều bệnh mãn tính do không khí ô nhiễm gây ra.
        Tóm lại, không phải ngẫu nhiên những nơi sạch nhất và đáng sống nhất, trong mắt nhiều người tựa “thiên đường” lại được thiết kế để con người có thể sống hài hoà với màu xanh của cỏ cây.
                                                                    (Theo Thu Thủy – songmoi.vn)
Chọn một đáp án đúng nhất cho các câu hỏi từ 1 đến 8:
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là gì? 
	A. Tự sự
	B. Nghị luận
	C. Miêu tả
	D. Biểu cảm


Câu 2: Vấn đề nghị luận được đặt ra trong đoạn trích là gì?
	A. Cây cối luôn được ví là “lá phổi xanh”.

	B. Mỗi bộ phận của cây xanh đều có tác động đến khí hậu.

	C. Con người không thể sống thiếu cây xanh.

	D. Vai trò của cây xanh với cuộc sống con người và thế giới.


Câu 3: Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu văn: “Yếu tố đủ cho sự sống bao gồm nhiệt độ, khí hậu, không khí trong lành... cũng phụ thuộc lớn vào mật độ cây xanh trên thế giới.”?
	A. Hoán dụ.
	B. Điệp ngữ. 
	C. Nhân hóa.
	D. Liệt kê.


Câu 4 (0.5 điểm): Đoạn văn số 3 trong đoạn trích có cách lập luận theo kiểu đoạn nào?
	A. Diễn dịch.
	B. Quy nạp. 
	C. Song hành.
	D. Phối hợp.


Câu 5: Để chứng minh vai trò của cây xanh trong việc điều hòa khí hậu, tác giả đã đưa ra bằng chứng cụ thể nào?
	A. Một trong những vai trò quan trọng nhất của cây xanh là làm mát, điều hoà không khí.

	B. Mỗi bộ phận của cây xanh, từ rễ đến lá đều có tác động đến khí hậu.

	C. Xung quanh các toà nhà, văn phòng thường trồng cây xanh như một chiến lược tạo bóng mát cho ngày hè cũng như cản gió lạnh vào mùa đông. 

	D. Trồng cây xanh được biết đến là giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn sự nóng dần lên của Trái Đất.


Câu 6: Theo tác giả, nguyên nhân khiến nhiệt độ của Trái Đất tăng từ  1 – 1,5°C trong thế kỉ qua là gì?
	A. Sụt giảm diện tích rừng trên toàn cầu.
	B. Thủng tầng ô zôn.

	C. Hiệu ứng nhà kính.
	D. Thiên tai tàn phá.


Câu 7: Xác định nghĩa hàm ẩn của câu văn sau: “Cây cối luôn được ví là “lá phổi xanh””?
	A. Cây cối rất quan trọng đối với việc hô hấp của con người.

	B. Cây cối có vai trò to lớn, có thể thay cho lá phổi con người.

	C. Cây cối có tác động to lớn đến tình hình khí hậu trên Trái Đất.

	D. Cây cối làm cho lá phổi con người xanh và mát mẻ, dễ chịu.


Câu 8: Trong các câu dưới đây, câu nào là câu chủ đề của đoạn văn số 2?
	A. Một trong những vai trò quan trọng nhất của cây xanh là làm mát, điều hoà không khí.

	B. Hệ thực vật trên Trái Đất đã khiến cuộc sống của chúng ta dễ chịu hơn, nhất là việc cung cấp bóng
râm trong những ngày oi nóng. 

	C. Khí hậu Trái Đất đang dần tăng 1 – 1,5°C trong thế kỉ qua, một phần nguyên nhân từ sự sụt giảm diện tích rừng trên toàn cầu.

	D. Cả A và C đều đúng.




Câu 9: Là một học sinh, em sẽ làm gì để bảo vệ môi trường? (Nêu ít nhất 3 việc làm/biện pháp). 
Câu 10: Viết một đoạn văn ngắn khoảng 3 - 5 câu, mở đầu bằng: "Nếu không có cây xanh...”.

II. VIẾT (4 điểm): Trong xã hội hiện đại có nhiều thói quen xấu đang ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, thể chất của con người, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Em hãy viết bài văn nghị luận về một trong những thói xấu đó. 

----------------HẾT---------------
Học sinh không sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CUỐI KÌ I
Năm học: 2023 - 2024
Môn: NGỮ VĂN 8
Thời gian: 90 phút
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm) 
	Câu
	Điểm
	Đáp án
	Thông tin thêm

	1
	


4.0
	B
	0.5

	2
	
	D
	0.5

	3
	
	D
	0.5

	4
	
	D
	0.5

	5
	
	C
	0.5

	6
	
	A
	0.5

	7
	
	A
	0.5

	8
	
	A
	0.5

	9
	1.0
	   - Học sinh có thể trả lời theo cách của mình, miễn đảm bảo đúng nội dung. Học sinh có thể trả lời theo cách của mình, miễn đảm bảo đúng nội dung.
   - Gợi ý: Những việc học sinh có thể làm để bảo vệ môi trường: + Vứt rác đúng nơi quy định.
             + Không bẻ cây, ngắt cành.
             + Tiết kiệm điện, nước sinh hoạt
             + Hạn chế sử dụng bao bì ni lông
             + Dọn dẹp vệ sinh lớp học, nơi ở,….
	1.0

	10
	1.0
	   - Hình thức: Đoạn văn, đủ dung lượng từ 3 – 5 câu, bắt đầu bằng: “Nếu không có cây xanh….”
   - Nội dung: HS có thể có cách diễn đạt khác nhau, nhưng đảm bảo được nội dung: vai trò của cây xanh với cuộc sống của con người và sự sống trên Trái Đất.
	0.5

0.5
 


II. VIẾT  (4,0 điểm)

	Điểm
	Đáp án
	Thông tin thêm

	
0.5 
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại)
	0,25

	


3.5
	c. Triển khai hợp lí bài văn cần đảm bảo các yêu cầu sau: 
   1. Mở bài: Nêu vấn đề cần nghị luận: một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại (nghiện game – ham mê trò chơi điện tử, lối sống ích kỉ, vô cảm)
   2. Thân bài
     a. Làm rõ vấn đề nghị luận: Giải thích khái niệm về thói xấu: Nghiện game là gì? Sống ích kỉ là gì? Lối sống ảo là gì...
     b. Trình bày ý kiến phê phán, lí lẽ và bằng chứng để chứng minh phê phán là có cơ sở:
       - Biểu hiện của thói xấu
       - Nguyên nhân hình thành thói xấu
       - Tác hại của thói xấu
     c. Mở rộng vấn đề và liên hệ bản thân
       - Nêu ý kiến phản biện: không đồng tình với ý kiến của người viết (giả định)
       - Học sinh cần ý thức tác hại của thói xấu để tránh mắc phải.
       - Tích cực học tập, rèn luyện để hoàn thiện bản thân tốt đẹp hơn.
   3. Kết bài: Khẳng định ý kiến phê phán, bài học cho chính mình.
	
0,5
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2,0











0,5

	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5
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